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	TT
	HỌC VÀ TÊN
	GIẢNG DẠY
	KIÊM NHIỆM
	TỔNG SỐ TIẾT

	1
	Võ Huy Hùng
	Văn 7ABC  + 9C
	Tổ trưởng
	20

	2
	Nguyễn T.Bích Thảo
	Văn 6ABC +9A
	
	17

	3
	Nguyễn Thị Hòa
	Văn 8ABC 
	CN 7B
	16

	4
	Nguyễn Hữu Thạch
	Văn 9B
	Phổ cập
	20

	5
	Nguyễn Thị Hằng    
	Sử 8ABC + 9ABC
	CN 9 B
	13

	6
	Lê Nguyên Sang
	Sử 6ABC
	TPT
	19

	7
	Lê Thị Nguyên     
	Sử 7ABC + CN 6ABC
	CN 7A
	13

	8
	Nguyễn Minh Hồng
	Địa 7ABC + 8ABC + CN 7BC
	
	13

	9
	Chu Thị Quỳnh Nhơn  
	Địa 6ABC + 9ABC +CN 9ABC
	CN 6A
	16

	10
	Hoàng Thị Hồng Hải
	Toán 9ABC
	Tổ Trưởng
	15

	11
	Tạ Thị Diệp
	Toán 6ABC
	CN6B
	16

	12
	Đường Khắc Hiền  
	Toán 7ABC +  CN8C
	
	14

	13
	Võ Văn Tuấn   
	Toán 8ABC + CN 8AB
	
	16

	14
	Phạm Thị Ngọc Lân
	Lý 9ACC
	Dạy Onl
	

	15
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Lý 6 ,7 ,8 + Tin  8ABC
	CN 6C
	19

	16
	Trần Thị Châu Loan
	Tin 6ABC+ 7ABC +9ABC
	
	22

	17
	Nguyễn Thị Thanh Ngọc
	Anh 6 ABC + 9A
	Tổ Trưởng
	14

	18
	Hồ Thị Thu  
	Anh 8 ABC+ 9BC
	CN 8C
	17

	19
	Hoàng Tiến An
	Anh 7ABC
	CN 7C
	13

	20
	Lê Thị Vân
	GDCD 6,7,8,9
	Thư ký hội đồng +TP            
	16

	21
	Vũ Thị Nha Trang
	Nhạc 6,7,8,9
	
	12

	22
	H’ Tình Mi Lô   
	Họa 6,7,8,9
	 CN 8A
	16

	23
	Phạm Đình Phú
	Sinh 6ABC + 8ABC
	Tổ trưởng + Quản trị
	19

	24
	Nguyễn Thị Thùy   
	Sinh 7ABC  + 9 ABC
	CN 7A 
	16

	25
	Nguyễn Ngọc Nhung  
	Hóa 6 ABC + 8ABC + 9ABC
	
	15

	26
	Láy 
	Thể dục 7 ABC + 8ABC
	
	12

	27
	Trần Thị Thu Hoài   
	Thể dục 6ABC + 9ABC
	CN 9A
	16

	28
	Hoa 
	CN 7A
	PHT
	2
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